
Lý thuyết Thực hành

1 Nguyễn Thị Ngọc Bích Nữ 02/8/1996 Nghệ An 5.3 6.5 1/QĐ126 1140651

2 Lê Việt Dũng Nam 12/02/1996 Nghệ An 6.3 6.5 2/QĐ126 1140652

3 Từ Thị Thanh Hiên Nữ 25/12/1976 Nghệ An 5.0 6.0 3/QĐ126 1140653

4 Lê Thị Thanh Hiền Nữ 04/02/1996 Hà Tĩnh 6.3 8.0 4/QĐ126 1140654

5 Lưu Ngọc Hiếu Nam 12/08/1989 Nghệ An 7.0 7.5 5/QĐ126 1140655

6 Lê Xuân Hồ Nam 10/05/1977 Nghệ An 8.3 6.5 6/QĐ126 1140656

7 Nguyễn Xuân Hưng Nam 05/02/1988 Nghệ An 6.7 5.5 7/QĐ126 1140657

8 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 20/8/1996 Nghệ An 6.7 7.0 8/QĐ126 1140658

9 Nguyễn Đức Phong Nam 10/07/1992 Nghệ An 6.0 5.0 9/QĐ126 1140659

10 Nguyễn Trọng Quỳnh Nam 28/05/1979 Nghệ An 6.7 5.0 10/QĐ126 1140660

11 Võ Thị Quỳnh Nữ 18/06/1999 Nghệ An 6.0 6.0 11/QĐ126 1140661

12 Ngô Trường Sinh Nam 25/12/1997 Nghệ An 6.0 7.5 12/QĐ126 1140662

13 Trịnh Thị Tâm Nữ 09/05/1990 Thanh Hóa 6.3 7.5 13/QĐ126 1140663

14 Hồ Thị Phương Thảo Nữ 05/11/1997 Nghệ An 6.0 7.5 14/QĐ126 1140664

15 Trần Thị Mai Thi Nữ 22/09/1997 Nghệ An 5.0 7.0 15/QĐ126 1140665

16 Trương Sỹ Thuận Nam 20/11/1993 Nghệ An 6.7 7.0 16/QĐ126 1140666

17 Trần Thị Thủy Nữ 02/08/1997 Nghệ An 6.3 6.0 17/QĐ126 1140667

18 Lê Văn Toàn Nam 21/10/1993 Nghệ An 6.0 7.0 18/QĐ126 1140668

19 Nguyễn Thị Trọng Nữ 20/12/1987 Nghệ An 5.0 5.5 19/QĐ126 1140669

20 Trần Như Uyên Nữ 27/07/1975 Nghệ An 6.0 6.0 20/QĐ126 1140670

21 Nguyễn Duy Việt Nam 20/12/1987 Nghệ An 5.7 8.0 21/QĐ126 1140671
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